Danh sách các trang trại chăn nuôi
[bookmark: _GoBack]được chứng nhận VietGAHP còn hiệu lực (tính đến 15/12/2016)

	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Sản phẩm

	
	CHĂN NUÔI LỢN
	
	

	1
	Trang trại Oanh Phong
	Thôn Ấp Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
	Lợn thịt

	2
	Trang trại Sen Trì
	Thôn San Trì, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội
	Lợn thịt

	3
	Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi và Chế Biến Thực Phẩm Hưng Yên
	Thôn Thụy Lôi – xã Thụy Lôi – huyện Tiên Lữ - tỉnh Hưng Yên
	Lợn thịt

	4
	Trang trại Nguyễn Văn Thọ
	Khu 2 thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
	Lợn thịt

	5
	Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Đức Học
	Khu 6, xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	Lợn thịt

	6
	Doanh nghiệp tư nhân Minh thúy (ĐL lại)
	Trại chăn nuôi lợn , tiểu khu 19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La
	Lợn thịt

	7
	Công ty TNHH phát triển nông sản Phú Thái
	Xóm Tân Lập, xã Minh Đức, TX Phổ yên, Thái Nguyên
	Lợn thịt

	8
	Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Anh Tuấn
	Xóm Soi Vàng, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
	Lợn thịt

	9
	Cơ sở chăn nuôi Bùi Đức Dũng
	Tiểu khu Cây Châm, TT Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	Lợn thịt

	10
	Trại chăn nuôi Phát Đạt
	Vĩnh Phúc
	Lợn thịt

	11
	Trại chăn nuôi Bờ Đô
	Vĩnh Phúc
	Lợn thịt

	12
	Trang trại Dương Quỳnh Nguyên
	Vĩnh Phúc
	Lợn thịt

	13
	Trang trại Hoàng Ngọc Sơn
	Vĩnh Phúc
	Lợn thịt

	14
	Trang Trại Trần Chí Đông
	Vĩnh Phúc
	Lợn thịt

	15
	Trang trại Phạm Văn Hải
	Thôn Tân Cương, Ngọc Mỹ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
	Lợn thịt

	16
	Trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao – Tổng Công ty Hòa Bình Minh
	xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Lợn thịt

	17
	Công ty TNHH Thực Phẩm CJ VINA
	Ấp 8, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Lợn thịt

	18
	Trần Thị Hương-Lê Thị Hường
	Ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Lợn thịt

	19
	Phạm Văn Trong - Lê Thị Hoa
	Ấp 1, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Lợn thịt

	20
	Nguyễn Thị Oanh
	Ấp 6, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Lợn thịt

	21
	Nguyễn Bá Thất - Mai Công Hồng
	Ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Lợn thịt

	22
	Nguyễn Văn Thắng - Vũ Thị Kim Thuyên
	Ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Lợn thịt

	23
	Lê Bá Tiến - Nguyễn Văn Lợi
	Ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	Lợn thịt

	24
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Việt nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)- Xí nghiệp chăn nuôi Gò sao
	Ấp 5, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
	Lợn thịt

	25
	Trại chăn nuôi heo Bùi Văn Thuấn
	Ấp Thanh Bình, Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước
	Lợn thịt

	26
	Công ty TNHH Thương mịa Thực phẩm Thái Minh Long - Trại Nuôi heo Nguyễn Trung
	Ấp Bình Mỹ, xã Bình 3, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Lợn thịt

	27
	Công ty TNHH Thương mịa Thực phẩm Thái Minh Long - Nguyễn Thị Ngọc Bông
	Thôn 3, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Lợn thịt

	28
	Trại Heo Nguyễn Thành Đính
	Ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Lợn thịt

	29
	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
	Số 101, ấp Phú Sơn, xã BắcSơn, huyệnTrảngBom, ĐồngNai
	Lợn thịt

	30
	Công ty TNHH Khang Minh An
	Ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Lợn thịt

	31
	Nguyễn Thị Ngon
	Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	Lợn thịt

	32
	Công CP Nông Nghiệp Velmar -Chi nhánh GGP
	Tổ 7, ấp 4, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Lợn thịt

	33
	Trang trại Phạm Thị Thanh Loan
	Ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Lợn thịt

	34
	Trang trại nuôi heo Hoa Phượng
	Ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Lợn thịt

	35
	Trang trại chăn nuôi heo Đồng Hiệp
	Ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Lợn thịt

	36
	Trại chăn nuôi heoGia Phát
	Số 233/16, đườngNguyễn Kim Cương, ấp 8, xãTânThạnhĐông, huyệnCủ Chi, Tp. HồChí Minh
	Lợn thịt

	37
	Trại chăn nuôi Thống Nhất
	Số 19, đường 702,xã TháiMỹ, huyệnCủ Chi, Tp. HồChí Minh
	Lợn thịt

	38
	Trại chăn nuôi heo Đặng Hồng Phượng
	Ấp Hòa Thạnh, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Lợn thịt

	39
	Cơ sở chăn nuôi heo thịt Vũ Đình Tư
	Ấp Kênh Tư, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Lợn thịt

	40
	Trại heo Phạm Công Quẩn
	Ấp Thuận Thới, xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
	Lợn thịt

	41
	Công Ty TNHH JAPFA COMFEED Long An
	Thôn Hồng Thắng, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
	Lợn thịt

	42
	Cơ sở chăn nuôi lợn Đường Xuân Hanh
	Xã Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	43
	Cơ sở chăn nuôi lợn Nguyễn Văn Định – Tân Quang
	Thôn Tân Quang, xã tân Hương, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	44
	Cơ sở chăn nuôi lợn Phan Văn Quang
	Xóm Ngoại Xuân, xã Đức Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	45
	Cơ sở chăn nuôi lợn Phan Công Chính
	Thôn Tân Tiến, xã Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	46
	Cơ sở chăn nuôi lợn Võ Doãn Hân
	Thôn 2, xã Tân Hương, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	47
	Cơ sở chăn nuôi lợn Đào Trọng Cần
	Thôn Long Sơn, xã Đức An, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	48
	Cơ sở chăn nuôi lợn Phan Văn Huynh
	Xóm 10, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	49
	Cơ sở chăn nuôi lợn Nguyễn Bá Quyết
	Thôn 1, xã Tân Hương, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	50
	Cơ sở chăn nuôi lợn Hà Huy Sang
	Thôn Tân Thành, Tân Hương, Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	51
	Cơ sở chăn nuôi lợn Nguyễn Văn Định
	Xóm 10, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	52
	Nguyễn Xuân Châu
	Thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	53
	Nguyễn Hải Đường
	Thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	54
	Trương Công Tự
	Thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	55
	Phan Văn Lan
	Thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	56
	Phan Văn Khoan
	Thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	Lợn thịt

	57
	Nguyễn Đăng Nghĩa
	Xóm 7, xã Thường Nga, huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
	Lợn thịt

	58
	Nguyễn Hồng Hà
	Thôn Thịnh Cường, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
	Lợn thịt

	59
	Trang trại Chăn nuôi lợn sạch Đoàn Miên
	Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, tp. Hà Nội
	Lợn giống

	60
	Trang trại Minh Hà
	Xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội
	Lợn giống

	61
	Cty CP Đầu tư và phát triển nông nghiệp
	1. Trung tâm giống Tràng Duệ - Xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng;  2. Trại chăn nuôi gà đẻ đội 3 - Phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng
	Lợn giống

	62
	Công ty TNHH chăn nuôi Chiềng Hặc
	Bản Nà Phiêng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Lợn giống

	63
	Xií nghiệp Chăn nuôi heo Đồng Hiệp - C.TY CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÀI GÒN
	Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
	Lợn giống

	64
	Xí nghiệp chăn nuôi hep Phước Long - C.TY CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÀI GÒN
	Ấp 3, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
	Lợn giống

	65
	Xí nghiệp heo giống cấp 1 – C.TY CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÀI GÒN
	168/6 Quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	Lợn giống

	
	CHĂN NUÔI GÀ
	
	

	1
	Công ty CP Giang Sơn
	Xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	Gà thịt

	2
	Công ty TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI GIA CÔNG - DABACO
	Cụm công nghiệp Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Gà thịt

	3
	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển chăn nuôi gia công
	Trang trại Lê Văn Điệp; Trang trại Phạm Thị Hoa; Trang trại Bùi Văn Doanh; Xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, tp HP
	Gà thịt

	4
	Trang trại Trần Xuân Vân
	Thôn Gia Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
	Gà thịt

	5
	Trang trại Trần Hồng Bản
	Thôn Đồng Tâm- xã Đồng Thịnh-huyện Sông Lô-tỉnh Vĩnh Phúc
	Gà thịt

	6
	Trang trại Nguyễn Thị Bình Minh
	Thôn Hoa Giang- xã Bàn Giản-huyện Lập Thạch-tỉnh Vĩnh Phúc
	Gà thịt

	7
	Trang trại Minh Yên
	Bình Dương
	Gà thịt

	8
	Trại gà Hoàng Lan
	Bình Dương
	Gà thịt

	9
	Trang trại chăn nuôi gà Nguyễn Thanh Phi Long 2
	L6 - KDC TrảngBom, huyệnTrảngBom, tỉnhĐồngNai
	Gà thịt

	10
	Trang trại chăn nuô igà Nguyễn Thanh Phi Long 4
	L6 - KDC Trảng Bom, huyệnTrảng Bom, tỉnh ĐồngNai
	Gà thịt

	11
	Trại gà Nguyễn Thanh Phi Long 1
	L6 - KDC Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Gà thịt

	12
	Trại gàNguyễnThanh Phi Long 5
	L6 - KDC Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	Gà thịt

	13
	Hợptác xã chăn nuôi gia cầm thủy sản Bình Hòa
	ẤpBìnhHòa, xãXuânPhú, huyệnXuânLộc, tỉnhĐồngNai
	Gà thịt

	14
	Trại chăn nuôi gà thịt NguyễnThanh Phi Long 6
	L6 - KDC TrảngBom, huyệnTrảngBom, tỉnhĐồngNai
	Gà thịt

	15
	Trạ igà NguyễnThanh Phi Long 3
	L6 - KDC TrảngBom, huyệnTrảngBom, tỉnhĐồngNai
	Gà thịt

	16
	Cơ sở chăn nuôi Trần Thị Cẩm Hà
	Xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
	Gà thịt

	17
	Trại gà Tiến Đạt
	Ấp Thạnh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Gà thịt

	18
	Chi nhánh Công ty TNHH Chăn nuôi Thanh Dương
	Thôn 1A, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
	Tổng hợp (Gà đẻ trứng, heo thịt, vịt thịt, gà thịt)

	19
	Trại gà Tám Lợi
	Thôn Tiền Trung, xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	Gà đẻ trứng

	20
	Công ty CP đầu tư và phát triển chăn nuôi Hòa Phát (mở rộng)
	Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, tp. Hà Nội
	Gà đẻ trứng

	21
	Trang trại Thành Đô
	Thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, tp. Hà Nội
	Gà đẻ trứng

	22
	Cty TNHH Chăn nuôi Tuấn Mạnh
	Thôn Kệ, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
	Gà đẻ trứng

	23
	Trang trại chăn nuôi gà ECO-FARM
	Thôn Yên Tràng, Bắc Phú, Sóc Sơn, Hà Nội
	Gà đẻ trứng

	24
	Trang trại nuôi gà đẻ trứng Nguyễn Văn Minh
	Thôn Cẩm Hoàn, Xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng
	Gà đẻ trứng

	25
	Trang trại Công Phượng
	Xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	Gà đẻ trứng

	26
	Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Văn Kho
	Thôn 4 Hùng Vĩ, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
	Gà đẻ trứng

	27
	Trang trại Kim Đình Úp
	Thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
	Gà đẻ trứng

	28
	Công ty TNHH Chăn nuôi Thanh Dương
	Số 12 Phan Đình Phùng, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Gà đẻ trứng

	29
	Công ty CP đầu tư và phát triển chăn nuôi Hòa Phát
	Thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, tp. Hà Nội
	Gà giống

	30
	Cơ sở giống gia cầm Ngọc Mừng
	Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
	Gà giống

	31
	Xí nghiệp chăn nuôi gà Củ Chi – CTY CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SÀI GÒN
	Hẻm 129, ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
	Gà giống

	
	BÒ SỮA
	
	

	1
	Công ty Cổ phần giống Bò sữa Mộc Châu
	Tiểu khu cơ quan thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Bò sữa

	2
	Công ty TNHH MTV bò sữa thành phố Hồ Chí Minh
	xã An Phú, huyện Củ Chi, thành Phố Hồ Chí Minh
	Bò sữa

	
	ONG MẬT
	
	

	1
	Cơ sở ong mật Vinh Hoa
	Sơn La
	Ong mật

	2
	Công ty TNHH Tư vấn Khoa học và công nghệ KIS
	Sơn La
	Ong mật
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